	BỘ XÂY DỰNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

	Số: 627/BXD-KHCN

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022
	Hà Nội, ngày  01 tháng  3 năm 2021


Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc Bộ




        - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý (ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng). Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Đề án về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 10 năm 2021 – 2030 gắn với Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2030 và để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022, Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị, tổ chức như sau: 

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các căn cứ sau:

a) Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 1.

b) Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng. 

c) Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị

Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 và tổng hợp danh mục tại Phụ lục 3
2. Thống kê nguồn nhân lực KH&CN: Các đơn vị, tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp cần thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN theo mẫu được trình bày tại Phụ lục 4
3. Thời gian đăng ký
Đề nghị các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp, tổ chức thẩm định danh mục, xây dựng dự toán ngân sách năm 2022.
Bản mềm các đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email:  xuanhien0309@gmail.com. Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Xuân Hiển – Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT. SĐT: 0946853883. 
Đối với các đơn vị, tổ chức không trực thuộc Bộ Xây dựng có thể truy cập website Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tham gia đề xuất.

Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Bộ trưởng (để b/c);

· Các Thứ trưởng (để b/c);
· Trung tâm thông tin (để p/h);

· Lưu: VT, KHCN&MT.

	TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
(đã ký)

Vũ Ngọc Anh


PHỤ LỤC 1
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH XÂY DỰNG 

	TT
	Số QĐ, ngày
	Tên Chương trình/ Đề án

	1
	1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016
	Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 - 2021

	2
	527/QĐ-BXD ngày 29/5/2013
	Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

	3
	1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 
	Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

	4
	1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 
	Định hướng phát triển chiếu sáng đến năm 2025

	5
	1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012
	Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

	6
	1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc  gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	7
	1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 
	Đề án huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	8
	Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 
	Chính phủ điện tử

	9
	589/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 
	Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

	10
	84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018
	Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh (TTX) Việt Nam đến năm 2030

	11
	419/QĐ-BXD ngày 15/5/2017
	Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

	12
	802/QĐ-BXD ngày 26/7/2017
	Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp sản xuất xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	13
	280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019
	Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả Giai đoạn 2019-2030

	14
	1717/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 
	Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

	15
	929/QĐ-BXD ngày 29/6/2018
	Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2018-2022 "Nghiên cứu, phát triển sản phẩm cơ khí ngành xây dựng"

	16
	1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020
	Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

	17
	198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 
	Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng 

	18
	950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018
	Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030" 

	19
	126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 
	Đề án "Phát triển Vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo" 


PHỤ LỤC 2
PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN
NĂM  2022
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Loại hình (nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ...):
3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

4. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ (đề nghị nêu rõ căn cứ, tính cấp thiết về mặt khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng ban hành văn bản quy phạm pháp luật):

5. Các nội dung nghiên cứu chính
6. sản phẩm dự kiến, khả năng và địa chỉ ứng dụng:

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:

8. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) 

9. Dự kiến kinh phí thực hiện:


-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước:


-  Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước:

10. Thông tin khác




                               ..., ngày ... tháng... năm 20…

	                              
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

	


PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ 
ĐỀ XUẤT NĂM 2022

I. Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

	TT
	Tên nhiệm vụ 
	Mục tiêu, tính cấp thiết
	Các nội dung chính 
	Sản phẩm dự kiến, địa chỉ 

ứng dụng
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí thực hiện

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Khác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


	
	..., ngày ... tháng ... năm 20

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ, tên, chữ ký)


PHỤ LỤC 4
Thống kê nhân lực khoa học và công nghệ của các đơn vị, tổ chức tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022
Bảng 4.1. Thống kê nhân lực khoa học công nghệ đối với các Viện nghiên cứu

	TT
	Tên đơn vị, tổ chức
	Số giấy phép đăng ký hoạt động KH&CN
	                 Nhân lực hiện có đến 30/02/2021

	
	
	
	Tổng số
	  Trong đó hưởng lương sự nghiệp KHCN

	
	
	
	
	Tổng số
	Cán bộ nghiên cứu

	
	
	
	
	
	Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương
	Nghiên cứu viên chính và tương đương
	Nghiên cứu viên và tương đương
	Kỹ thuật viên

	1
	Tổ chức do Bộ Xây dựng thành lập

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức do cấp khác thành lập giao cho đơn vị quản lý (Trung tâm nghiên cứu v.v.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4.2. Thống kê nhân lực khoa học công nghệ đối với các Trường Đại học, 
Cao đẳng, Trung cấp 
	TT
	Đơn vị
	Số giấy phép đăng ký hoạt động KH&CN
	Nhân lực hiện có đến 30/3/2020

	
	
	
	Tổng số
	Cán bộ quản lý
	Cán  bộ, viên chức khoa học công nghệ (chia theo trình độ đào tạo)

	
	
	
	
	
	GS/PGS
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp

	1
	Tổ chức do Bộ Xây dựng thành lập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức do cấp khác thành lập giao cho Trường quản lý (Trung tâm nghiên cứu v.v.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



